
 

TAILIEUTHI.NET                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TIẾNG ANH 9 

                    Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

                      (Đề thi này gồm có 2 trang - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng) 

 

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau: (1.0 đ) 

1.    A. condition B. suggestion C. pollution D. celebration  

2.    A. economy B. dynamite C. energy D. luxury 

3.    A. wanted B. smiled C. loved D. tried 

4.    A. bulb B. hug C. pump D. nuclear 

II. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây: (2.0 đ) 

1. Environmental ______________ is a serious problem facing mankind today. 

 A. pollute B. pollution C. polluted D. pollutant  

2. A tropical storm is called a ______________  in North and South America. 

 A. hurricane B. typhoon C. tornado D. cyclone  

3. Henry felt very ______________ because he received a big present. 

 A. happily B. unhappily C.  happiness D. happy 

4. Tom suggested they should ______________ a pair of shoes for Dad on his birthday.  

 A. buy B. to buy C. buying D. bought  

5. The windows of the building ______________ in a storm a few days ago. 

 A. damaged  B. were damaged          C. are damaged          D. have damaged  

6. I was so tired last night, ______________ I went to bed early. 

 A. and B. but C. or D. so 

7. Lan: “Well done, Anna! You have won the 1st prize!”   

     Anna:  “____________.” 

 A. I’m glad that you like it C. It is very nice of you to say so  

 B. You are welcome  D. You can say it again 

8. Long: “We should use banana leaves to wrap food .” 

     Anh: “____________.” 

 A. Here you are B. It’s my pleasure C. That’s a good idea D. Thank you  
 

III. Nối phần ở cột A với phần ở cột B để tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.(1.0 đ) 

Ví dụ: 0 – C 

A B 

0. I need someone A. that her brother won the championship. 

1. If a disaster happens in an area, B. because there is too much traffic. 

2. This is the place C. to help me with this problem. 

3. The air is polluted D. where they filmed Star wars. 

4. Anna was delighted E. people from other areas will offer help. 

 

IV. Điền giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1.0 đ) 

1. We are looking forward _______________ seeing you soon. 

2. I want to hear the weather forecast. Can you turn the volume _______________? 

3. My father wasn’t satisfied _______________ my school report.  

4. This Sunday, we are preparing _______________ my final exam. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề: 2A 



 

V. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu của đề: 

1. Dùng các từ có sẵn trong khung để điền vào các chỗ trống được đánh số 1-6: (1.5 đ) 

 

in    celebrated          food   or  earlier  traditionally 

THANKSGIVING 

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God 

for successful harvests. In the USA the holiday is (1) ______________ on the fourth Thursday of 

November. In Canada, it is often held on the second Monday of October because the harvest there 

generally ends (2) ______________. 

Thanksgiving is (3) ______________  celebrated with a feast among family and friends. Not only 

adults but children take part (4) ______________ the food preparation. 

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and 

cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. 

Some take naps. Others play board (5) ______________ card games together. A lot of people take 

this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve (6) ______________ 

to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family. 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đoạn văn: (1.0 đ) 

a. Is Thanksgiving held on the second Monday of October all over the world? 

b. What kinds of traditional food do people have on this occasion?  

VI. Viết thành câu có nghĩa hoàn chỉnh từ những từ gợi ý:(1.0 đ) 

1. If/ land/ polluted/ famers/ be/ unable/ grow crops. 

2. I/ would like/ introduce/ you/ Mr. Long/ who/ my English teacher. 

VII.  Hoàn thành câu bên dưới sao cho nghĩa không đổi so với câu đã cho:(1.5 đ) 

1. Consumers want to buy energy-saving bulbs. These bulbs will not only work effectively but 

also save money. (WHICH) 

=> Consumers _________________________________________________________________. 

2. What about going to school and getting to work by bike to protect the environment? 

=> Why ______________________________________________________________________? 

3. It rained heavily this morning; however, we came to school on time. 

=> Despite ____________________________________________________________________.  

.....................(Hết)....................... 

  



 

TAILIEUTHI.NET                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TIẾNG ANH 9 

                    Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

                      (Đề thi này gồm có 2 trang - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng) 

 

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau: (1.0 đ) 

1.    A. mention B. nation C. question D. action  

2.    A. energy B. memory C. charity D. typhoon 

3.    A. wanted B. installed C. decided D. needed 

4.    A. unit B. truck C. bulb D. publish 

II. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây: (2.0 đ) 

1. Governments are finding ways to solve the problem of air ______________. 

 A. pollution B. pollutant C. pollute D. polluted 

2. A tropical storm is called a ______________  in Australia. 

 A. hurricane B. cyclone C. typhoon D. tornado 

3. When she got the first prize, she looked very ______________. 

 A. happily B. happiness C.  happy D.unhappily 

4. Tom suggested ______________ a pair of shoes for Dad on his birthday.  

 A. buy B. bought C. to buy D. buying  

5. The roof of the building ______________ in a storm a few days ago. 

 A. was damaged  B. has damaged          C. damaged          D. is damaged  

6. There was a loud noise next to my door last night, ______________ I couldn’t sleep. 

 A. and B. but C. or D. so 

7. Long: “Let’s spend our Sunday cleaning the beach!” 

     Anh: “____________.” 

 A. OK. I’ll do that B. Here you are C. Good idea! D. It’s my pleasure 

8. Lan: “Good job! What a beautiful voice!”   

     Anna:  “____________.” 

 A. You can say it again C. You are welcome  

 B. It is very nice of you to say so D. I’m glad that you like it 
 

III. Nối phần ở cột A với phần ở cột B để tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.(1.0 đ) 

Ví dụ: 0 – C 

A B 

0. I need someone A. where they filmed Star wars. 

1. If a disaster happens in an area, B. people from other areas will offer help. 

2. This is the place C. to help me with this problem. 

3. The air is polluted D. that her brother won the championship. 

4. Anna was delighted E. because there is too much traffic. 

 

IV. Điền giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1.0 đ) 

1. If we go _______________ wasting energy, there will be a shortage of water in the near future. 

2. I am trying to learn by heart some new words. Can you turn the volume _______________? 

3. We look forward _______________ hearing from you soon. 

4. My brother has a good sense _______________ humor, so everyone enjoys his jokes. 

  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề: 2B 



 

V. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu của đề: 

1. Dùng các từ có sẵn trong khung để điền vào các chỗ trống được đánh số 1-6: (1.5 đ) 

 

in    celebrated          food   or  earlier  traditionally 

THANKSGIVING 

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God 

for successful harvests. In the USA the holiday is (1) ______________ on the fourth Thursday of 

November. In Canada, it is often held on the second Monday of October because the harvest there 

generally ends (2) ______________. 

Thanksgiving is (3) ______________  celebrated with a feast among family and friends. Not only 

adults but children take part (4) ______________ the food preparation. 

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and 

cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. 

Some take naps. Others play board (5) ______________ card games together. A lot of people take 

this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve (6) ______________ 

to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family. 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đoạn văn: (1.0 đ) 

a. Is Thanksgiving held on the fourth Thursday of November all over the world? 

b. What kinds of traditional food do people have on this occasion?  

VI. Viết thành câu có nghĩa hoàn chỉnh từ những từ gợi ý:(1.0 đ) 

1. If/ water/ used/ carefully/ more people/ have/ fresh water/. 

2. I/ would like/ introduce/ you/ Long/ who/ my best friend. 

VII.  Hoàn thành câu bên dưới sao cho nghĩa không đổi so với câu đã cho:(1.5 đ) 

1. Consumers want to buy eco-friendly products. These products are not only energy-saving but 

also money-saving. (WHICH) 

=> Consumers _________________________________________________________________. 

2. What about recycling used paper and reusing bottles to protect the environment? 

=> Why ______________________________________________________________________? 

3. She got up late this morning; therefore, she couldn’t go to school on time. 

=> Because of ________________________________________________________________. 

.....................(Hết)....................... 

 

  



 

TAILIEUTHI.NET                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TIẾNG ANH 9 

                    Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

                      (Đề thi này gồm có 2 trang - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng) 

 

A. LISTENING: (2.0 pts) 

1. Listen and circle the correct answer. (1.0 pt) 

1. What color is Susan’s hair now?        

A. She has green hair.   B. She has brown hair.  C. She has dark hair.   

2. What is Russell’s job?        

A. He's a pilot.    B. He is a teacher.   C. He's a rock star.    

3. How has Jack changed since he started law school?   

A. He is serious and stressed. B. He's easy going.   C. He's fun. 

4. How has Laura changed when she got married?  

A. She is thinner.         B. She is fatter.              C. She is more careful    

II. Listen to the passage and write ONE WORD to fill in each blank: (1.0 pt) 

Dr. McMann is an environmental scientist. Her job is to find ways to conserve energy at school, at 

home, and at work. She says that if you want to conserve energy, you should (1) _______ a garden 

and grow your own vegetables. You can also (2) _______ bottles and cans after using them. She 

also advices that if you use energy- (3) _______ light bulbs and turn off the lights when leaving a 

room, you can conserve electricity. Besides, you'll also conserve energy if you take a (4)_______, 

a train, or a subway. Remember, you don't have to drive your car everywhere!  
 

B. LANGUAGE COMPONENTS: (2.0 pts)  

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0.5 pt) 

1.    A. condition B. suggestion C. pollution D. celebration  

2.    A. bulb B. hug C. pump D. nuclear 

II. Choose the best option to complete each sentence. (1.5 pts) 

1. Environmental ______________ is a serious problem facing mankind today. 

 A. pollute B. pollution C. polluted D. pollutant  

2. A tropical storm is called a ______________  in North and South America. 

 A. hurricane B. typhoon C. tornado D. cyclone  

3. Henry felt very ______________ because he received a big present. 

 A. happily B. unhappily C. happy D. hapiness 

4. Tom suggested they should ______________ a pair of shoes for Dad on his birthday.  

 A. buy B. to buy C. buying D. bought  

5. The windows of the building ______________ in a storm a few days ago. 

 A. damaged  B. are damaged          C. were damaged          D. have damaged  

6. I was so tired last night, ______________ I went to bed early. 

 A. and B. but C. or D. so 

 

  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề: 4A 


